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Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


1. Quy định này quy định cơ chế lồng ghép giữa các nguồn vốn trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bắt đầu từ quá trình xây dựng chính sách đến lập kế hoạch (05 năm, hằng năm), phân bổ, giao dự toán ngân sách, sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn vốn lồng ghép. 


2. Lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quy định này được hiểu là việc tổ chức lồng ghép từ 02 nguồn vốn khác nhau trở lên, trong đó có ít nhất 01 nguồn vốn thuộc 01 trong 03 chương trình mục tiêu quốc gia để tổ chức triển khai các dự án trong phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. 


3. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, thực hiện theo cơ chế, chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lồng ghép trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

Điều 3. Nguyên tắc lồng ghép các nguồn vốn


1. Lồng ghép các nguồn vốn nhằm tập trung tối đa các nguồn lực để giải quyết các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về địa bàn, lĩnh vực và đối tượng thụ hưởng; bảo đảm hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, góp phần làm tăng hiệu suất đầu tư so với khi chưa lồng ghép.


2. Công tác lồng ghép đi đôi với huy động các nguồn lực xã hội và tăng cường phân cấp; hỗ trợ nhiệm vụ bố trí vốn đối ứng theo phân cấp. Nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia nào thì lấy nhiệm vụ của chương trình đó làm trung tâm. Từng cấp ngân sách được quyết định sử dụng nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân tài trợ dựa trên kết quả huy động và thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân tài trợ để thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn theo phân cấp.


3. Công tác lồng ghép thực hiện công khai, minh bạch; tăng cường phân công, phân cấp, trao quyền giữa các cấp, các ngành, giữa cơ quan chủ trì với cơ quan phối hợp; nâng cao vị trí, chức năng và vai trò Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc lồng ghép.


4. Thực hiện theo các nguyên tắc lồng ghép khác có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Điều 4. Nội dung, địa bàn lồng ghép


1. Nội dung lồng ghép


Việc lồng ghép giữa các nguồn vốn để thực hiện các hoạt động:


a) Dự án đầu tư.


b) Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: 


- Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.


- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.


- Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ.


c) Hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; thông tin tuyên truyền.


d) Hoạt động kiểm tra, đánh giá, hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cấp.


đ) Các nội dung khác (nếu có).

2. Địa bàn lồng ghép: Trên cùng một địa bàn cấp huyện hoặc cấp xã.

Điều 5. Nguồn vốn lồng ghép


1. Vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước gồm:


a) Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung có mục tiêu để đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Vốn ngân sách trung ương chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.


c) Vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương, vốn sự nghiệp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

d) Vốn nhà nước ngoài đầu tư công bao gồm các nguồn: Chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ nhà nước.


2. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn viện trợ không hoàn lại theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

3. Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, bao gồm: Nguồn vốn từ đóng góp bằng ngày công lao động, hiện vật, tiền và các hình thức khác của người dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn; các khoản đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tổ chức khác, bao gồm các dự án của các tổ chức này được thực hiện trên địa bàn; các khoản đóng góp từ các tổ chức, cá nhân ở trong nước, ở nước ngoài; các khoản đóng góp khác theo quy định.


4. Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chương II
LỒNG GHÉP CÁC NGUỒN VỐN

Điều 6. Lĩnh vực ưu tiên thực hiện việc lồng ghép 

Việc lồng ghép được tổ chức thực hiện trên tất cả các dự án, hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó ưu tiên:

1. Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trên các lĩnh vực. Danh mục dự án, tỷ lệ dự án thực hiện đầu tư theo cơ chế đặc thù do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

2. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy định này.


Điều 7. Địa bàn ưu tiên thực hiện việc lồng ghép


Việc tổ chức lồng ghép theo địa bàn thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Các huyện nghèo của tỉnh theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

2. Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.


3. Các địa bàn còn lại trong phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.


Điều 8. Tỷ lệ huy động (hỗ trợ) vốn lồng ghép nguồn ngân sách nhà nước trong từng dự án

1. Đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ huy động của từng nguồn vốn được xác định sau kết quả rà soát, lồng ghép giữa các dự án.


2. Tỷ lệ hỗ trợ (%) vốn từ ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù, được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.


3. Tỷ lệ hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất


a) Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025:


- Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 80% tổng chi phí thực hiện một dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí thực hiện một dự án tại địa bàn khó khăn; hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí thực hiện một dự án tại địa bàn thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia.


- Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 95% tổng chi phí thực hiện một dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tối đa 80% tổng chi phí thực hiện một dự án tại địa bàn khó khăn; hỗ trợ tối đa 60% tổng chi phí thực hiện một dự án tại địa bàn thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng cho một dự án. 

b) Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

4. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, mẫu hồ sơ, phương thức và trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, nội dung hỗ trợ và các yêu cầu khác có liên quan đối với các dự án nêu các khoản 1, 2 và 3 Điều này, thực hiện theo các quy định tương ứng tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.


Điều 9. Lập kế hoạch lồng ghép

1. Kế hoạch lồng ghép được xây dựng cho giai đoạn 5 năm và kế hoạch hằng năm. Kế hoạch lồng ghép hằng năm là một nội dung thành phần trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm.


2. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, danh mục dự án, mức vốn dự kiến theo từng chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn huyện, xã 05 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban, ngành tổ chức rà soát nội dung của từng dự án thuộc phạm vi quản lý có cùng mục tiêu, nội dung để xác định việc lồng ghép và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Kế hoạch lồng ghép được xây dựng trên cơ sở quy định về lĩnh vực ưu tiên, địa bàn ưu tiên và định mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước như được quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Quy định này.

4. Nội dung chủ yếu của kế hoạch lồng ghép gồm:


a) Nội dung, hoạt động, danh mục dự án đề xuất thực hiện lồng ghép.


b) Hạn mức vốn từ ngân sách nhà nước của các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ thực hiện dự án, hạn mức và khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện lồng ghép.


c) Dự kiến phân chia khối lượng công việc do từng nguồn vốn thực hiện.


d) Giải pháp huy động, lồng ghép, tổ chức thực hiện.


5. Căn cứ kế hoạch lồng ghép được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.


6. Công tác điều chỉnh, bổ sung kế hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều này.



7. Việc lập Kế hoạch 05 năm và kế hoạch năm 2022 được lập đồng thời sau khi Kế hoạch 05 năm và kế hoạch năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được thông qua. Việc lập kế hoạch từ năm 2023 trở đi, được thực hiện đồng thời với thời điểm lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm.


Điều 10. Giao kế hoạch và dự toán ngân sách


1. Việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách nguồn ngân sách nhà hằng năm được thực hiện cùng thời điểm giao kế hoạch và dự toán ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm.

2. Đối với các nguồn vốn ngoài ngân sách, khuyến khích được huy động cùng thời điểm giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước, hoặc theo tiến độ thực hiện dự án. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các khoản đóng góp theo hình thức hòa nhập ngân sách để cùng tổ chức thực hiện một, một số nhiệm vụ cụ thể.


Điều 11. Sử dụng các nguồn vốn lồng ghép


1. Việc sử dụng các nguồn vốn lồng ghép nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định khác có liên quan, tương ứng trong từng giai đoạn thực hiện dự án, hoạt động về: phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán, thiết kế, lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ và sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác, sử dụng.


2. Khuyến khích các nguồn vốn ngoài ngân sách tổ chức thực hiện theo quy định tại 1 Điều này. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và quy định khác, thì thực hiện theo quy định đó. 


3. Khuyến khích sử dụng chung một bộ chứng từ, hồ sơ giữa các nguồn vốn nhằm tiết giảm thủ tục, thời gian và nguồn lực.


Điều 12. Thanh toán và quyết toán


1. Định mức chi cho từng nội dung được lồng ghép; quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn lồng ghép từ nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các Văn bản quy định khác của cấp thẩm quyền có liên quan.


2. Định mức chi cho từng nội dung được lồng ghép; quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn lồng ghép từ nguồn ngoài ngân sách được thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Quy định này.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Giám sát, đánh giá


Việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá và các hoạt động khác được thực hiện theo hướng dẫn và quy định của các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia ở trung ương và các quy định khác có liên quan.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Quy định là cơ sở lồng ghép, huy động tối đa các nguồn lực (nhà nước, xã hội) để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Căn cứ kế hoạch 05 năm và hằng năm được duyệt, khả năng tài chính - ngân sách và mức độ huy động, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép 5 năm, hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trong quá trình lồng ghép và thực hiện việc lồng ghép, các huyện, thành phố quán triệt, tuân thủ các nguyên tắc lồng ghép về công khai, minh bạch; đảm bảo không thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình; giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp; tránh dàn trãi, lãng phí. 


3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

